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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DỰ THẢO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ ÁN
Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng             phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày        /      /2025
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12 tháng 4 năm 2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;
- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
- Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;
[bookmark: _Hlk199841114][bookmark: _Hlk199841097][bookmark: _Hlk199841119]- Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;
- Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số      /2025/NĐ-CP ngày     tháng    năm 2025 của Chính phủ Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (dự thảo đang lấy ý kiến);
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1. Đà Nẵng
Kể từ khi Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/01/2022), Chi cục Bảo vệ môi trường đã thực hiện thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (GPMT) đối với 29 hồ sơ, với tổng số phí thu được là 454.000.000 đồng, trong đó số tiền nộp ngân sách nhà nước (10%) là: 136.200.000 đồng; đơn vị thu phí được để lại 90% số tiền phí thu được là: 317.800.000 đồng để phục vụ công tác thẩm định, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: đồng
	Năm
	Số lượt hồ sơ
	Tổng số phí thu được
	Số tiền nộp NSNN
	Số tiền được trích để lại
	Số tiền chi từ số tiền được trích để lại

	
	
	
	
	
	Chi phục vụ công tác thẩm định
	CCTL

	2022[footnoteRef:1] [1:  Số liệu từ 01/6/2022 - 31/12/2022 do miễn thu phí trong 06 tháng đầu năm 2022 (kể từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022) theo khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng] 

	20
	72.000.000
	7.200.000
	64.800.000
	32.550.000
	32.250.000

	2023
	23
	247.000.000
	24.700.000
	222.300.000
	101.112.000
	121.188.000

	2024
	20
	220.999.998
	22.100.000
	198.899.998
	107.450.000
	91.449.998

	2025[footnoteRef:2] [2:  Tính đến 31/5/2025] 

	12
	72.000.000
	7.200.000
	64.800.000
	53.009.000
	11.791.000

	Tổng cộng
	76
	611.999.998
	61.200.000
	550.799.998
	550.799.998


2. Quảng Nam
Kể từ khi Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2022 đến ngày 21/7/2024, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam đã thực hiện thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường đối với 128 hồ sơ với tổng số phí thu được là 1.249.600.000 đồng, trong đó số tiền nộp ngân sách nhà nước (10%) là: 124.960.000 đồng; đơn vị thu phí được để lại 90% số tiền phí thu được là: 1.124.640.000 đồng, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: đồng
	Năm
	Số lượt hồ sơ
	Tổng số phí thu được
	Số tiền nộp NSNN
	Số tiền được trích để lại
	Số tiền chi từ số tiền được trích để lại

	
	
	
	
	
	Chi phục vụ công tác thẩm định
	CCTL

	2022[footnoteRef:3] [3:  Tính từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/12/2022, giảm 50% mức thu phí cấp, cấp lại, điều chỉnh GPMT của nhóm Dự án đầu tư, cơ sở được tiếp nhận và trả kết quả cấp GPMT qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cấp huyện và cấp tỉnh theo Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh (khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam)] 

	58
	612.000.000
	61.200.000
	550.800.000
	330.480.000
	220.320.000

	2023
	51
	484.000.000
	48.400.000
	435.600.000
	261.360.000
	174.240.000

	2024
	19
	153.600.000
	15.360.000
	138.240.000
	82.944.000
	55.296.000

	
	23
	Từ 22/7/2024 không thực hiện thu phí theo Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân

	2025[footnoteRef:4] [4:  Tính đến ngày 30/5/2025] 

	27
	Từ 22/7/2024 không thực hiện thu phí theo Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân


Ngày 11/7/2024, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí không đồng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh GPMT (khoản 8 Điều 2). Kể từ khi Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND có hiệu lực (từ ngày 22/7/2024), Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận 51 hồ sơ thẩm định cấp GPMT được nộp dịch vụ công trực tuyến (100% hồ sơ tiếp nhận). 
Từ ngày 22/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024: UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chủ trương sử dụng từ nguồn phí để lại các năm trước chưa sử dụng chuyển sang để chi phục vụ hoạt động thẩm định các hồ sơ phát sinh từ tháng 22/7/2024 nên NSNN không cấp tiền để chi cho nội dung này (Theo Công văn số 7953/UBND-KTTH ngày 17/10/2024 của UBND tỉnh).
Đối với năm 2025, tổng số tiền NSNN đã cấp[footnoteRef:5] để chi cho hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM, cấp GPMT là 923.000.000 đồng; trong đó chi cho hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM là 361.000.000 đồng, chi cho hoạt động thẩm định, kiểm tra cấp GPMT là 562.000.000 đồng; số tiền thực chi cho hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM, cấp GPMT là 85.000.000 đồng (Tính đến thời điểm 30/5/2025). [5:  Quyết định số 208/QĐ-SNNMT ngày 02/4/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Nam Phân bổ, điều chỉnh dự toán năm 2025 của các cơ quan, đơn vị do sắp xếp tổ chức, bộ máy từ Sở Nông nghiệp và PTNT (cũ), Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ)] 

III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
[bookmark: _Hlk199843890][bookmark: _Hlk199843971]Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh GPMT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được HĐND thành phố Đà Nẵng quy định tại Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021. Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh GPMT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được HĐND tỉnh Quảng Nam quy định tại Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 quy định mức thu phí, lệ phí không đồng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Khoản 8 Điều 2).
Qua so sánh, giữa 02 địa phương có sự tương đồng về mức phí, cơ quan thu phí (tại Đà Nẵng: Chi cục Bảo vệ môi trường, UBND cấp huyện; tại Quảng Nam: Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường); tỷ lệ trích nộp NSNN và trích để lại (nộp NS: 10%, để lại: 90%). 
Tuy nhiên, ở Quảng Nam có quy định mức phí riêng đối với hoạt động cấp, cấp lại, điều chỉnh GPMT thuộc thẩm quyền cấp huyện (thấp hơn so với mức phí cấp tỉnh). Trong khi đó, các hoạt động phục vụ công tác thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh GPMT cấp tỉnh và cấp huyện là giống nhau (chi phí tổ chức hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra cấp GPMT, chi phí kiểm tra thực tế, các chi phí liên quan...).
Đồng thời ở Quảng Nam, đối với hồ sơ nộp dịch vụ công trực tuyến thì áp dụng mức phí 0 đồng là chưa phù hợp với quy định, cụ thể:
- Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí thì chi phí cho hoạt động thẩm định được sử dụng từ nguồn trích để lại  trong tổng số tiền phí thu được. 
- Việc áp dụng mức phí 0 đồng dẫn đến sẽ phải bố trí kinh phí từ nguồn vốn ngân sách cho hoạt động thẩm định. Trong khi đó, chủ dự án có trách nhiệm nộp phí thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Bảo vệ môi trường.
Ngày 26/6/2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo đó:
- Tại khoản 3 Điều 11: “Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố; cấp, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong phạm vi Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung, Khu công nghiệp”.
- Tại điểm đ khoản 8 Điều 13: “Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu thương mại tự do Đà Nẵng và thực hiện Thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố trong phạm vi các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng; trình tự, thủ tục áp dụng như trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố tương ứng đối với từng nhiệm vụ. Cấp, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong phạm vi các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng; trình tự, thủ tục áp dụng như trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố tương ứng từng nhiệm vụ”.
Ngày 06/01/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó, tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP đã bổ sung Điều 26a vào trước Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP về việc phân cấp UBND cấp tỉnh cấp GPMT đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tại khoản 4 Điều 5 giao UBND cấp tỉnh thẩm định, cấp GPMT đối với dự án, cơ sở đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật tại thời điểm trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 4 Điều 5 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP.
[bookmark: _Hlk200362500]Ngày 28/02/2025, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó, tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.
Chính phủ hiện nay đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, tại Điều 26 Dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp GPMT thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp: 
“1. Cấp giấy phép môi trường theo quy định khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc các nhóm I, II, III quy định tại các Phụ lục III, IV và V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025.
2. Cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường quy định tại điểm b khoản 2 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường”.
Đồng thời, ngày 12/4/2025, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 10/4 đến ngày 12/4/2025 đã ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW; ngày 14/4/2025, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025. Theo đó, hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, lấy tên là thành phố Đà Nẵng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại thành phố Đà Nẵng hiện nay.
Do đó, cần thiết phải thống nhất đối tượng nộp phí, mức thu phí, cơ quan thu phí sau khi thực hiện sáp nhập địa phương và ban hành Nghị quyết quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh GPMT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau sáp nhập) đảm bảo theo chủ trương, chính sách, quy định pháp luật hiện hành để tiếp tục thực hiện công tác thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh GPMT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau sáp nhập) đảm bảo tính kịp thời và không làm gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.
IV. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN THU PHÍ
1. Tên phí
Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
2. Phương án thu phí
Phương án thu phí được đề xuất như sau:
- Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hoặc được ủy quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường phải nộp phí cho cơ quan thu phí nêu tại điểm 6 Mục IV Đề án này.
- Phí được nộp đủ một lần sau khi có văn bản đề nghị nộp phí của cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trước khi tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định/đoàn kiểm tra cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hoặc được ủy quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường có nhiệm vụ tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật về tài chính hiện hành. 
3. Dự kiến mức thu và căn cứ xây dựng mức thu
a) Nguyên tắc xác định mức thu phí 
Nguyên tắc chỉ đạo xác định mức thu phí quy định tại Điều 8 Luật Phí và Lệ phí là “đảm bảo bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân”.
Trên cơ sở nguyên tắc chỉ đạo, mức thu phí được xác định trong Đề án này phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản sau:
- Phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về phí và lệ phí;
- Đảm bảo công bằng trong việc nộp phí;
- Được tính đủ để đảm bảo ở mức tối thiểu chi trả cho tất cả các hoạt động thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường;
-	Đáp ứng được yêu cầu trước mắt và đồng thời phải thích ứng được với sự biến đổi có thể xảy ra trong tương lai;
- Phù hợp với khả năng đóng góp của đối tượng nộp phí;
- Cụ thể và dễ dàng cho việc tính toán, thu phí.
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]b) Căn cứ xây dựng mức thu phí
Mức thu được xác định trên cơ sở nội dung công việc cần thực hiện theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường, các văn bản hướng dẫn chế độ, định mức chi tiêu tài chính hiện hành. Mức phí xác định trong đề án này căn cứ các tiêu chí sau:
- Đối tượng đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường;
- Nội dung các hoạt động phải thực hiện đối với hoạt động thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường: khối lượng công việc của hoạt động xem xét, nghiên cứu hồ sơ, phân tích số liệu, khảo sát thực tế.
Mức thu phí là mức kinh phí tối thiểu để đảm bảo chi phí cho các hoạt động cần thiết của cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm:
* Chi phí thuê xe khảo sát thực tế dự án phục vụ cho hoạt động thẩm định.
* Chi phí tổ chức phiên họp chính thức của Hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường, bao gồm: 
- Thù lao cho các thành viên tham dự phiên họp chính thức của Hội đồng thẩm định, thành viên tham dự Đoàn kiểm tra;
- Thù lao cho việc nghiên cứu và viết nhận xét của các thành viên Hội đồng thẩm định, Đoàn kiểm tra;
* Chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu chất thải đối với các cơ sở đang hoạt động của Đoàn kiểm tra (cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư có số thứ tự 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ): Tùy thuộc vào loại hình hoạt động, sản xuất, hiện trạng công trình bảo vệ môi trường, đặc trưng các chất ô nhiễm của từng cơ sở mà chủ cơ sở sẽ đề xuất nội dung đề nghị cấp phép môi trường (có hay không đề nghị cấp phép đối với việc phát sinh nước thải, khí thải; số lượng dòng nước thải xả ra nguồn tiếp nhận; số lượng dòng khí thải xả ra môi trường…) thể hiện trong hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại giấy phép môi trường của chủ cơ sở. Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải/khí thải được xác định tùy thuộc vào tính chất của cơ sở, nguồn thải, quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng[footnoteRef:6]. Do đó, trong phạm vi đề án này, đề xuất “Chi phí cho hoạt động lấy và phân tích mẫu chất thải của đoàn kiểm tra: được cơ quan thu phí thông báo trên cơ sở nội dung đề nghị cấp phép trong hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại giấy phép môi trường của chủ cơ sở và đơn giá theo quy định”. [6:  Mẫu Báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động quy định tại Phụ lục X Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP.] 

* Chi phí tham vấn ý kiến nhà quản lý, chuyên gia đối với hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường sau khi được chỉnh sửa, bổ sung;
* Chi phí khác phục vụ cho hoạt động cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường, bao gồm:
- Chi phí liên lạc, giao dịch với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan để tham vấn ý kiến;
- Chi phí photocopy, văn phòng phẩm, nước uống, thuê hội trường, thiết bị máy móc, phục vụ, vệ sinh dọn dẹp phục vụ cho công tác thẩm định.
c) Dự kiến mức thu
[bookmark: bookmark=id.tyjcwt]Theo kết quả thống kê tỷ lệ thu chi qua các năm ở Đà Nẵng và Quảng Nam cho thấy số tiền phí được trích để lại cơ bản là đủ để đảm bảo chi trả phục vụ cho hoạt động thẩm định của cơ quan thu phí. Do đó, mức thu phí xác định tại Đề án này kế thừa lại mức thu phí đã quy định tại Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng và mức thu phí đối với GPMT thuộc UBND cấp tỉnh tại Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Riêng đối với cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư có số thứ tự 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, mức thu phí là 9.000.000 đồng/hồ sơ và bao gồm chi phí cho hoạt động lấy và phân tích mẫu chất thải của đoàn kiểm tra theo quy định tại khoản 7 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
	[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]TT
	Đối tượng thu phí
	Mức phí thu (đồng/hồ sơ)

	1
	Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.
	16.000.000

	2
	Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường; cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.
	9.000.000

	3
	Cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường:
	

	a
	Cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư có số thứ tự 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	9.000.000 đồng và chi phí cho hoạt động lấy và phân tích mẫu chất thải của đoàn kiểm tra. 

	b
	Cơ sở không thuộc điểm a nêu trên
	9.000.000


Ghi chú:
- Mức thu phí được tính theo lần thẩm định cấp/cấp lại/điều chỉnh giấy phép môi trường.
- Chi phí cho hoạt động lấy và phân tích mẫu chất thải của đoàn kiểm tra: được cơ quan thu phí thông báo trên cơ sở nội dung đề nghị cấp phép trong hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại giấy phép môi trường của chủ cơ sở và đơn giá theo quy định. 
4. Đối tượng chịu phí
[bookmark: _Hlk200362076]Tổ chức, cá nhân là chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường của các dự án, cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được phân cấp, giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; dự án đầu tư, cơ sở được giao cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng theo khoản 3 Điều 11 và điểm đ khoản 8 Điều 13 Nghị quyết số 136/2024/QH15).
5. Đối tượng miễn, giảm phí: không quy định.
6. Cơ quan thu phí
a) Đối với các dự án đầu tư nằm trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Khu Công nghệ thông tin tập trung, Khu thương mại tự do Đà Nẵng, các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Cơ quan thu phí là Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam[footnoteRef:7]. [7:  Hiện nay Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đang trình UBND tỉnh Quảng Nam ủy quyền thẩm định báo cáo ĐTM, cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp đổi, thu hồi GPMT trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam] 

b) Đối với các dự án đầu tư không thuộc điểm a khoản này: Cơ quan thu phí là Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
[bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _heading=h.2et92p0]V. PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]1. Dự toán thu, chi
Theo số liệu thống kê từ năm 2022 đến 30/5/2025 thì số lượng hồ sơ thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trung bình là 64 hồ sơ/năm. Dự kiến sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có khoảng 500 dự án triển khai trong thời gian đến[footnoteRef:8]. Do đó, để đảm bảo phù hợp cho hoạt động thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường, dự toán thu chi sẽ được xác định dựa trên số lượng hồ sơ đề nghị thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường dự kiến phát sinh năm 2026 là 100 hồ sơ. [8:  Theo Công văn số 166/CCBVMT-TH ngày 15/5/2025 của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam ] 

Chi tiết dự toán thu, chi cho hoạt động thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường như sau:
	TT
	Nội dung công việc
	Số lượng
	Đơn giá
	Số hồ sơ 
	Thành tiền 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	TỔNG THU (số hồ sơ dự kiến năm 2026)
	 
	
	100
	1.180.000.000
	

	1
	Đối tượng 01
	
	16.000.000
	40
	640.000.000
	

	2
	Đối tượng 02
	
	9.000.000
	60
	540.000.000
	

	II
	NỘP NSNN
	
	
	
	117.000.000
	

	III
	TỔNG CHI 
	 
	
	
	1.063.000.000
	 

	1
	Kiểm tra thực tế tại cơ sở
	
	
	
	
	

	-
	Bản nhận xét của thành viên đoàn kiểm tra
	9
	300.000
	40
	108.000.000
	

	-
	Tham vấn ý kiến của các đại biểu tham dự cùng đoàn kiểm tra (cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, chuyên gia độc lập)
	5
	300.000
	40
	60.000.000
	

	-
	Thuê xe kiểm tra thực tế
	1
	1.500.000
	40
	60.000.000
	

	2
	Hội đồng thẩm định
	 
	 
	 
	
	Nội dung chi theo Khoản 5, Khoản 7 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT và Mức chi theo quy định tại khoản 6, Phụ lục số 01 Thông tư số 02/2017/TT-BTC

	a
	Chi tham dự họp Hội đồng thẩm định
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Ủy viên, ủy viên thư ký Hội đồng
	4
	300.000
	60
	72.000.000
	

	-
	Đại biểu tham dự
	5
	150.000
	60
	45.000.000
	

	b
	Chi phí viết bản nhận xét
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Bài nhận xét của Ủy viên phản biện 
	2
	500.000
	60
	60.000.000
	

	-
	Bài nhận xét của ủy viên, ủy viên thư ký Hội đồng
	7
	300.000
	60
	126.000.000
	

	c
	Ý kiến nhận xét, đánh giá của chuyên gia, nhà quản lý đối với các báo cáo đã được chủ đầu tư hoàn thiện, chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định
	3
	400.000
	60
	72.000.000
	

	d
	Ý kiến nhận xét, đánh giá của chuyên gia, nhà quản lý đối với các báo cáo đã được chủ đầu tư hoàn thiện, chỉnh sửa theo Thông báo kết quả kiểm tra (trong trường hợp không thành lập Hội đồng thẩm định)
	5
	500.000
	60
	150.000.000
	

	3
	Các chi phí liên quan (photo tài liệu, văn phòng phẩm, nước uống, thuê xe khảo sát thực tế, thông tin liên lạc, công tác phí (nếu có)…)
	 
	
	
	310.000.000
	Thực tế


2. Tỷ lệ để lại
Tỷ lệ để lại chi phí cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí được tính toán căn cứ tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thì tỷ lệ để lại (%) được xác định theo công thức:
- Số tiền phí được khấu trừ hoặc để lại = Số tiền phí thu được × Tỷ lệ để lại.
- Tỷ lệ để lại được xác định như sau:
	
Tỷ lệ để lại
(%)

	
=
	Dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí
	      × 100

	
	
	Dự toán cả năm về phí thu được
	



Trong đó:
+ Dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí được xây dựng căn cứ nội dung chi tại khoản 2 Điều này và căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định.
+ Dự toán cả năm về phí thu được do tổ chức thu thực hiện được xây dựng căn cứ mức phí dự kiến và số lượng dịch vụ cung cấp trong năm.
+ Trường hợp điều chỉnh mức tỷ lệ để lại, dự toán thu, chi còn căn cứ số liệu thu, chi của năm trước liền kề.
Căn cứ dự toán thu, chi năm 2026 nêu trên, tỷ lệ để lại được xác định như sau: 

Mức tỷ lệ để lại là 90% xác định tại Đề án này kế thừa lại mức tỷ lệ để lại được quy định tại 02 Nghị quyết nêu trên.
3. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp phí, hiệu quả thu phí
[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trong Đề án này được kế thừa lại mức thu phí đã quy định tại Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng và mức thu phí đối với GPMT thuộc UBND cấp tỉnh tại Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Riêng đối với cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư có số thứ tự 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, mức thu phí là 9.000.000 đồng/hồ sơ và bao gồm chi phí cho hoạt động lấy và phân tích mẫu chất thải của đoàn kiểm tra theo quy định tại khoản 7 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. Việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng làm cơ sở để đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí và có nguồn kinh phí chi trả cho hoạt động liên quan công tác thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật.
4. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai và quyết toán phí
a) Về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí
Cơ quan thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ công tác thẩm định và thu phí. Nguyên tắc quản lý, sử dụng phí thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
b) Chứng từ nộp phí
Tổ chức thu phí có trách nhiệm lập, cấp biên lai cho đối tượng nộp phí theo quy định của pháp luật về tài chính.
c) Lập dự toán và quyết toán
Hàng năm, tổ chức thu phí lập dự toán thu phí căn cứ mức phí dự kiến và số lượng dịch vụ cung cấp trong năm; lập dự toán chi và căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định gửi cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực cấp trên, cơ quan tài chính, cơ quan thuế cùng cấp, kho bạc nhà nước nơi tổ chức thu phí mở tài khoản tạm giữ tiền phí để kiểm soát chi theo quy định hiện hành.
Tổ chức thu phí lập tờ khai phí hàng tháng nộp cơ quan thuế cùng cấp (chậm nhất không quá ngày 20 của tháng tiếp theo); hàng năm phải quyết toán thu, chi theo quy định. Sau khi quyết toán thu, chi đúng chế độ, số tiền chưa chi hết trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.
d) Công khai chế độ thu phí
Niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên Trang thông tin điện tử của tổ chức thu phí về tên phí, mức thu, phương thức thu, đối tượng thu, nộp và văn bản quy định thu phí theo đúng quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Sau khi Đề án quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được HĐND thành phố Đà Nẵng có Nghị quyết thông qua sẽ thay thế nội dung quy định mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường tại Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Khoản 8 Điều 2 Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu phí, lệ phí không đồng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
UBND thành phố ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Chi cục Thuế khu vực XII và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi của quy định pháp luật về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thì UBND thành phố trình HĐND thành phố để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.
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